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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ HỦY XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP
(Ban hành kèm theo Quyết định số  2468/QĐ-UBND ngày  12 tháng  10  năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Đồng

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân
Ngày, tháng, năm

cấp giấy tờ cá
nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng ký
tờ khai

hải quan

Tổng số tiền phạt
chậm nộp, tiền
chậm nộp được

xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):

Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

4927 4917 4918 4931 4943 4944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13+14+1
5+16+17 12 13 14 15 16 17 18 19

I
Cá nhân, cá nhân
kinh doanh, hộ gia
đình, hộ kinh doanh

3,003,332 -  302,704 -  2,206,973 237,873 255,782

1 Cao Văn Long 4300816501 Thôn Đồng A, xã Sơn
Linh, tỉnh Quảng Ngãi Cao Văn Long 051083013235 12/07/2021 CT CCS QLHC

về TTXH 324,829 106,836 213,673 4,320

Quyết định số 147/QĐ-
UBND ngày

26/01/2021 (dòng số
154)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

2 Nguyễn Tấn Phi 4300221374
Thôn Hàng Gòn, xã
Sơn Hà, tỉnh Quảng

Ngãi
Nguyễn Tấn Phi 051068000779 25/03/2021 CT CCS QLHC

về TTXH 654,704 191,788 383,536 79,380

Quyết định số 147/QĐ-
UBND ngày

26/01/2021 (dòng số
06)

Người nộp thuế đã được
khoanh nợ, xóa nợ mà quay

lại sản xuất, kinh doanh

3 Hà Văn Hội 4300220469
Thôn Hàng Gòn, xã
Sơn Hà, tỉnh Quảng

Ngãi
Hà Văn Hội 051065013869 28/01/2025 Bộ Công An 13,718 -  -  -  13,718

Quyết định số 147/QĐ-
UBND ngày

26/01/2021 (dòng số
01)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

4 Hồ Thị Trang 4300690577 Chợ Châu Ô, xã Bình
Sơn, Quảng Ngãi Hồ Thị Trang 051170004029 11/14/2024 Bộ Công an 153,990 -  -  -  153,990

Quyết định số
1041/QĐ-UBND
ngày 05/8/2022

(dòng số 49)

Người nộp thuế đã được
khoanh nợ, xóa nợ mà quay

lại sản xuất, kinh doanh

5 Phan Trọng Tấn 4300402500

Thôn Liên Hiệp I, Thị
Trấn Sơn Tịnh,
phường Trương

Quang Trọng, tỉnh
Quảng Ngãi

Phan Trọng Tấn 051086002382 23/10/2024 Bộ Công An 123,426 -  111,834 11,592 -  

Quyết định số
112/QĐ-UBND
ngày 26/01/2022

(dòng số 72)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước

6 Lương Xuân Lợi 4300156703

Xóm 6, Cộng Hòa,
phường Trương

Quang Trọng, tỉnh
Quảng Ngãi

Lương Xuân Lợi 051063002564 25/07/2024 Bộ Công An 1,571,310 -  1,491,120 80,190 -  

Quyết định số
112/QĐ-UBND
ngày 26/01/2022

(dòng số 179)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước
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STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên Số giấy tờ cá nhân
Ngày, tháng, năm

cấp giấy tờ cá
nhân

Cơ quan cấp
giấy tờ cá nhân

Số tờ
khai
hải

quan

Ngày
đăng ký
tờ khai

hải quan

Tổng số tiền phạt
chậm nộp, tiền
chậm nộp được

xóa nợ

Trong đó (Tiểu mục):

Quyết định xóa nợ Lý do đề nghị hủy xóa

4927 4917 4918 4931 4943 4944

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13+14+1
5+16+17 12 13 14 15 16 17 18 19

7 Lê Thị Quỳnh Trang 4300518230

Đường Nguyễn
Công Phương,

phường Nghĩa Lộ,
tỉnh Quảng Ngãi

Lê Thị Quỳnh Trang 051176019437 12/08/2021 CT CCS QLHC
về TTXH 161,355 4,080 6,810 146,091 4,374

Quyết định số
481/QĐ-UBND
ngày 15/04/2022

(dòng số 124)

Người nộp thuế được
khoanh nợ, xóa nợ đã nộp

đủ số tiền thuế nợ (bao gồm
cả số tiền thuế nợ đã được

khoanh, xóa) vào ngân sách
nhà nước
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